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1 Nguyễn Hồng Sơn Bình An 1 774 10 ONT 150 0 0 12.375.000 7.312.000 0 5.553.000 5.000.000 30.240.000

2 Nguyễn Văn Chín Bình An 1 843 10 ONT 249 0 0 3.982.000 0 1.197.000 0 5.179.000

3 Nguyễn Phi Bình An 1 844 10 ONT 235 0 0 11.415.000 0 399.000 0 11.814.000

4 Nguyễn Thị Thúy Nga Bình An 1 867 10 ONT 191 0 0 14.152.000 0 0 0 14.152.000

5 Nguyễn Văn Tý Bình An 1 86 10 ONT 168 0 0 7.205.000 0 0 0 7.205.000

6 Nguyễn Thị Thau Bình An 1 871 10 BHK 6 1 1,1 616,5 87 45.000 4.307.000 0 4.971.000 11.745.000 21.023.000

7 Trần Vĩnh Nghi Bình An 1 870 10 BHK 6 1 1,1 761 47,5 45.000 2.351.000 0 0 6.413.000 8.764.000

8 Phạm Văn Cường Bình An 1 873 10 BHK 6 1 1,1 1232 44,8 45.000 2.218.000 0 0 6.048.000 8.266.000

9 Võ Đình Thưởng Bình An 1 872 10 NTD 300 39,8 7.500.000 7.500.000

A TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 8.876.000 12.375.000 44.066.000 7.500.000 12.120.000 29.206.000 114.143.000  

B MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 2%: 2.283.000

C MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN (0,2%) 228.000

Trong đó : - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%) 160.000

                  - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%) 68.000

116.654.000

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN QUY NHƠN – CHÍ THẠNH THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC – NAM  PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025  ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC.

HẠNG MỤC: KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÓM 1, THÔN BÌNH AN 2, XÃ PHƯỚC THÀNH  (ĐỢT 8 )

(Kèm theo Quyết định số                          /QĐ-UBND  ngày             /03/2024 của UBND huyện Tuy Phước)

TỔNG CỘNG (A+B+C)

Tổng tiền bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu sáu trăm năm mươi bốn nghìn đồng.
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